	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán - Lớp 1
Năm học 2024 - 2025
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:……………………………Số báo danh:………..Phòng thi:…..….
 
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: (1 điểm) 
a, Số bé nhất có hai chữ số là:

     A. 0

B. 11


C. 10



D. 99

b, Số liền trước số 99 là:

A. 90

B. 97


C. 100

          D. 98
Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 54 + 13 – 35  là:    
	A. 22                    
	B. 32

	C. 76            
	D. 23


Câu 3: (1 điểm) 
a. Con gà nhà bạn Mai mỗi ngày đẻ 1 quả trứng. Vậy một tuần lễ gà nhà Mai đẻ được bao nhiêu quả trứng?

     A. 5 quả trứng                        B. 6 quả trứng                        C. 7 quả trứng
b.  Có mấy khối lập phương? 
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A. 2                               B. 3                                C. 4                                       D.1
Câu 4: (0,5 điểm) Các số: 65, 72, 9, 100, 78 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 100 ;  72 ; 9 ; 65 ; 78                       B. 100 ; 65 ; 72 ;  9 ; 78
C. 100, 78; 72; 65; 9                            D. 9 ; 65 ; 72 ; 78 ; 100
	Câu 5: (1 điểm)    Hình vẽ bên có:

    …… hình vuông

    .…… hình tam giác
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B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 6: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
	60 + 9
…………

…………

…………
	89 - 26

…………

…………

…………
	71 + 12

…………

…………

…………
	99 - 90

…………

…………

…………


Câu 7: (1 điểm) Điền dấu  <,  >,  =  ?
	75 … 57
65 - 22 …. 32
	89 …. 90 + 9

54 + 5 …. 56


Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?
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……. giờ
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……. giờ


Câu 9: (1 điểm) Mẹ mua về 48 quả trứng. Mẹ biếu bà 2 chục quả trứng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?
* Phép tính:
	
	
	
	
	



* Trả lời: Mẹ còn lại             quả trứng.

Câu 10: (1 điểm) 
Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 6 thì được kết quả là 49.
Số đó là:…………………………...…Vì:………………………………………
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A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a. C               b. D
	Mỗi phần 0,5 điểm

	Câu 2
	        B
	0,5 điểm

	Câu 3
	       a. C              b. A
	Mỗi phần 0,5 điểm

	Câu 4
	                       C
	0,5 điểm

	Câu 5
	2 hình vuông, 5 hình tam giác
	Đúng mỗi loại hình 0,5 điểm


B. Phần tự luận ( 6 điểm)
Câu 6 ( 2 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Câu 7 ( 1 điểm): Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm
Câu 8 ( 1 điểm): Viết đúng giờ dưới mỗi đồng hồ được 0,5 điểm ( 7 giờ, 6 giờ)

Câu 9 ( 1 điểm):
          + Viết đúng phép tính (48 - 20 = 28) được 0,5 điểm

          + Điền đúng số vào câu trả lời (Mẹ còn lại  28 quả trứng.) được 0,5 điểm

Câu 10 ( 1 điểm): 

Số đó là: 43 (0.5 điểm)

Vì: 43 + 6 = 49  (0.5 điểm)

* Lưu ý: Đối với bài trình bày bẩn, xấu, dập xóa toàn bài trừ 1 điểm .









